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Danh sách cá nhân và tập thể học sinh được công nhận đạt giải 

 

STT HỌ VÀ TÊN TRƯỜNG - PHƯỜNG/XÃ GIẢI 

TRANH GIẤY A3 - BẢNG A 

1 LÂM GIA NHI Mầm non Rạng Đông 7, Phường 

Bình Tiên 
Nhất 

2 LÊ NGUYỄN QUỲNH LAM Mầm non 13, Phường Bình Lợi 

Trung 
Nhì 

3 BÙI MINH TRÚC GIANG Mầm non Rạng Đông 9, Phường 

Bình Tây 
Nhì 

4 NGUYỄN NGỌC MAI ANH Mầm non Rạng Đông 2, Phường 

Bình Tây 
Nhì 

5 PHAN MINH THIỆN Mầm non Hoa Anh Đào, Phường 

Diên Hồng 
Nhì 

6 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Mầm non Hoa Hồng 7, Phường 

Đông Hòa 
Nhì 

7 ĐỒNG KIM NGÂN Mầm non 30/4, Phường Sài Gòn Nhì 

8 DƯƠNG KHÁNH NGÂN Mầm non Ngọc Lan, Phường Tam 

Bình 
Nhì 

9 NGUYỄN NHƯ AN Mầm non Họa Mi 2, Phường Tân 

Thới Hiệp 
Nhì 

10 THÁI LÊ TUỆ AN Mầm non Linh Chiểu, Phường Thủ 

Đức 
Nhì 

11 NGUYỄN TẠ KHÁNH NGÂN Mầm non Tân Thông Hội 2, Xã Củ 

Chi 
Nhì 

12 LÊ HỮU ĐẠT Mầm non Bình Trị Đông, Phường 

Bình Trị Đông 
Ba 

13 LÊ TRẦN KHÁNH LY Mầm non Hải Âu, Phường Diên 

Hồng 
Ba 

14 NGUYỄN THỊ KIM KHÁNH Mầm non Hoa Hướng Dương, 

Phường Diên Hồng 
Ba 

15 HOÀNG PHẠM PHƯƠNG 

TRANG 

Mầm non Ngọc Lan, Phường Đông 

Hưng Thuận 
Ba 

16 NGỤY MINH TRIẾT Mầm non 7A, Phường Gia Định Ba 

17 MAI QUANG MINH Mầm non Măng Non I, Phường Hòa 

Hưng 
Ba 

18 VÕ MỸ NGỌC Mầm non Rạng Đông 13, Phường 

Phú Lâm 
Ba 

19 HUỲNH BẢO HÂN Mầm non Rạng Đông 12, Phường 

Phú Lâm 
Ba 

20 LÊ NGỌC QUỲNH NHƯ Mầm non 30/4, Phường Sài Gòn Ba 

21 NGUYỄN CAO BẢO THY Mầm non Hoa Hồng 4, Phường Tân 

Đông Hiệp 
Ba 

22 LÊ BẢO TRÂM Mầm non Phú Mỹ, Phường Tân Mỹ Ba 

23 KHANDANAVAR QUỲNH ANH Mầm non 2, Phường Tân Sơn Hòa Ba 

24 PHẠM NHẬT HẠ Mầm non Vàng Anh, Phường Tân 

Thới Hiệp 
Ba 

25 ĐINH XUÂN MINH NGUYỆT Mầm non Tân Thuận Tây, Phường 

Tân Thuận 
Ba 

26 HỒ THANH VÂN Mầm non Bình Thuận, Phường Tân 

Thuận 
Ba 
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27 LÊ HUY HOÀNG Mầm non Sơn Ca 5, Phường Trung 

Mỹ Tây 
Ba 

28 LÊ NGUYỄN NHƯ NGỌC Mầm non 12, Phường Xóm Chiếu Ba 

29 PHÙNG NGỌC THIÊN KIM Mầm non Tân Xuân, Xã Hóc Môn Ba 

30 NGUYỄN VĂN GIA PHÁT Mầm non Hướng Dương, Phường 

An Hội Tây 
Khuyến khích 

31 NGUYỄN VÕ NGỌC HOA Mầm non Nguyễn Thái Bình, 

Phường Bến Thành 
Khuyến khích 

32 NGUYỄN NGỌC THÙY LÂM Mầm non 13, Phường Bình Lợi 

Trung 
Khuyến khích 

33 BÙI VÕ KHẢI MINH Mầm non Hoa Phượng, Phường Bình 

Tân 
Khuyến khích 

34 ĐÀM UYỂN ĐỒNG Mầm non Tuổi Hồng, Phường Bình 

Thới 
Khuyến khích 

35 TRẦN NHƯ Ý Mầm non Ngôi Sao, Phường Bình 

Tiên 
Khuyến khích 

36 TRẦN HUYỀN MY Mầm non Sơn Ca 15, Phường Cầu 

Kiệu 
Khuyến khích 

37 BẠCH LÊ THIÊN PHÚ Mầm non Cô Giang, Phường Cầu 

Ông Lãnh 
Khuyến khích 

38 LÊ THÚY NGÂN Mầm non Ngọc Lan, Phường Đông 

Hưng Thuận 
Khuyến khích 

39 NGUYỄN PHÚC HUYỀN TRÂN Mầm non 6, Phường Khánh Hội Khuyến khích 

40 NGUYỄN NGỌC LINH NGA Mầm non Vành Khuyên, Phường 

Long Hương 
Khuyến khích 

41 NGUYỄN PHƯƠNG VY Mầm non Hướng Dương, Phường 

Long Hương 
Khuyến khích 

42 LÊ PHÚC ĐIỀN Mầm non Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ Khuyến khích 

43 PHÍ THIÊN ÂN Mầm non Hoa Anh Đào, Phường 

Phú Thọ Hòa 
Khuyến khích 

44 LÊ ĐAN BẢO THANH Mầm non Hoa Mai, Phường Phước 

Thắng 
Khuyến khích 

45 PHAN NGUYỄN NGỌC KHÁNH Mầm non 30/4, Phường Sài Gòn Khuyến khích 

46 LĂNG PHƯƠNG NGHI Mầm non 30/4, Phường Sài Gòn Khuyến khích 

47 LÊ NGỌC KIM CƯƠNG Mầm non Tân Hiệp, Phường Tân 

Hiệp 
Khuyến khích 

48 ĐỖ ĐẶNG HOÀNG AN Mầm non Hoa Mai 4, Phường Thuận 

Giao 
Khuyến khích 

49 NGUYỄN NGỌC BẢO ANH Mầm non 2, Phường Vĩnh Hội Khuyến khích 

50 PHAN ANH KHÔI Mầm non Tuổi Thơ Vườn Lài, 

Phường Vườn Lài 
Khuyến khích 

51 ĐẶNG TRẦN MINH ANH Mầm non Ban Mai, Phường Xóm 

Chiếu 
Khuyến khích 

52 HUỲNH NGỌC THẢO VY Mầm non Hoa Lan, Xã Bình Chánh Khuyến khích 

53 NGÔ NGUYỄN NHƯ Ý Mầm non Bình An, Xã Bình Khánh Khuyến khích 

54 LÊ HỒNG ANH Mầm non Đồng Tranh, Xã Cần Giờ Khuyến khích 

55 TRẦN NGỌC KHÁNH VÂN Mầm non Sơn Ca, Xã Dầu Tiếng Khuyến khích 

56 NGUYỄN AN HẠ Mầm non 1/6, Xã Hồ Tràm Khuyến khích 

57 TRƯƠNG NGUYỄN HÀ ANH Mầm non 1/6, Xã Hồ Tràm Khuyến khích 

58 LÊ HOÀNG BẢO NGỌC Mầm non Hoa Hồng, Xã Nghĩa 

Thành 
Khuyến khích 
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59 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 

THÙY 

Mầm non An Thái, Xã Phước Thành Khuyến khích 

60 NGUYỄN THỊ HOÀI ANH Mầm non Hoàng Anh, Xã Tân Nhựt Khuyến khích 

61 PHẠM NGỌC YẾN VY Mầm non Thanh An, Xã Thanh An Khuyến khích 

62 PHẠM NGUYỄN MINH THƯ Mầm non Cúc Họa Mi, Xã Xuân 

Thới Sơn 
Khuyến khích 

63 TRẦN NGỌC TRINH Mầm non Xuyên Mộc, Xã Xuyên 

Mộc 
Khuyến khích 

64 NGUYỄN KHÁNH AN Mầm non Trí Đức 1, Phường Tây 

Thạnh 
Khuyến khích 

TRANH GIẤY A3 - BẢNG B 

65 NGUYỄN KHÁNH LINH Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Phường 

Tân Sơn Nhì 
Nhất 

66 VŨ BÙI QUỲNH CHI Tiểu học Lam Sơn, Phường An Hội 

Tây 
Nhì 

67 TRẦN HOÀNG GIA HÂN Tiểu học An Lạc 1, Phường An Lạc Nhì 

68 TRẦN NGỌC BẢO CHÂU Tiểu học Lương Thế Vinh, Phường 

An Lạc 
Nhì 

69 TRẦN CHÂU BẢO AN Tiểu học Bình Hòa, Phường Bình 

Hòa 
Nhì 

70 TRẦN LÂM KHẢ HÂN Tiểu học Lạc Hồng, Phường Bình 

Hưng Hòa 
Nhì 

71 NGUYỄN TRẦN KHÁNH 

NGUYÊN 

Tiểu học Phù Đổng, Phường Bình 

Phú 
Nhì 

72 ĐỖ NGỌC BẢO THY Tiểu học Rạch Ông, Phường Chánh 

Hưng 
Nhì 

73 ĐỖ THỤC PHƯƠNG Tiểu học Đuốc Sống, Phường Tân 

Định 
Nhì 

74 NGUYỄN MAI HẢI YẾN Tiểu học Chi Lăng, Phường Tân Hòa Nhì 

75 NGUYỄN QUỲNH CHI Tiểu học Võ Thị Sáu, Phường Tân 

Hưng 
Nhì 

76 NGUYỄN THẢO TRANG Tiểu học Kim Đồng, Phường Tân 

Thuận 
Nhì 

77 NGUYỄN KIM NGÂN Tiểu học Mỹ Hòa, Xã Hóc Môn Nhì 

78 NGUYỄN KHÁNH THƯ Tiểu học Lê Hồng Phong, Xã Long 

Hải 
Nhì 

79 TRẦN KHẢI Tiểu học Nguyễn Trực, Xã Nhà Bè Nhì 

80 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG Tiểu học Thái Mỹ, Xã Thái Mỹ Nhì 

81 NGUYỄN NGỌC GIA LINH Tiểu học Thái Mỹ, Xã Thái Mỹ Nhì 

82 NGUYỄN HỒ MINH THUẬN TH-THCS-THPT Mùa Xuân, 

Phường Thạnh Mỹ Tây 
Nhì 

83 HUỲNH BÙI NGỌC SÂM Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, Phường 

Bảy Hiền 
Ba 

84 NGUYỄN TẠ ANH DUY Tiểu học Nguyễn Huệ, Phường Bến 

Thành 
Ba 

85 PHAN NGUYỄN GIA TƯỜNG Tiểu học Võ Văn Tần, Phường Bình 

Tây 
Ba 

86 CHÂU TUẤN KHẢI Tiểu học Võ Văn Tần, Phường Bình 

Tây 
Ba 

87 MAI NHẬT MINH Tiểu học Võ Văn Tần, Phường Bình 

Tây 
Ba 
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88 TẠ NGỌC GIA THƯƠNG Tiểu học Bình Trị Đông A, Phường 

Bình Trị Đông 
Ba 

89 PHAN NGUYỄN HÀ AN Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Phường 

Đông Hòa 
Ba 

90 PHAN CÔNG MINH ĐAM Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Đông Hưng Thuận 
Ba 

91 PHAN VÕ THANH HÀ Tiểu học Hanh Thông, Phường Hạnh 

Thông 
Ba 

92 TĂNG PHÚC AN Tiểu học Thiên Hộ Dương, Phường 

Hòa Hưng 
Ba 

93 LÊ PHAN GIA LINH Tiểu học Triệu Thị Trinh, Phường 

Hòa Hưng 
Ba 

94 VÕ KHÁNH BẢO AN Tiểu học Đuốc Sống, Phường Tân 

Định 
Ba 

95 VŨ HOÀNG MINH KHANG Tiểu học Tân Đông Hiệp, Phường 

Tân Đông Hiệp 
Ba 

96 ĐOÀN NGỌC ÁNH KIM Tiểu học Đống Đa, Phường Tân Hòa Ba 

97 TÔ NGỌC THẢO VÂN Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, Phường Tân 

Mỹ 
Ba 

98 NGUYỄN THIỆN HOÀNG VŨ Tiểu học Nguyễn Thái Bình, Phường 

Tân Thới Hiệp 
Ba 

99 TÔ NHƯ THẢO Tiểu học Nguyễn Thị Định, Phường 

Tân Thuận 
Ba 

100 LÊ THỊ PHƯƠNG ANH Tiểu học Trần Văn Ơn, Phường Thới 

Hòa 
Ba 

101 ĐÀM CAO THIÊN ÂN Tiểu học Hồ Văn Thanh, Phường 

Trung Mỹ Tây 
Ba 

102 TỪ GIA HUY Tiểu học Nhật Tảo, Phường Vườn 

Lài 
Ba 

103 HỒ KHÁNH HÀ Tiểu học An Thới Đông, Xã An Thới 

Đông 
Ba 

104 NGUYỄN NGỌC TRÀ MY Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Xã 

Bình Hưng 
Ba 

105 VÕ MAI PHI YẾN Tiểu học Cần Thạnh 2, Xã Cần Giờ Ba 

106 LÊ HUỲNH NHƯ Ý Tiểu học Võ Văn Thặng, Xã Đông 

Thạnh 
Ba 

107 PHẠM TRÚC LY Tiểu học Trần Phú, Xã Hòa Hiệp Ba 

108 TRẦN LƯU BẢO ĐĂNG Tiểu học Ấp Đình, Xã Hóc Môn Ba 

109 VÕ ANH KHÔI Tiểu học Phước Hải 2, Xã Phước Hải Ba 

110 ĐỖ NGỌC MAI UYÊN  Tiểu học Nam Sài Gòn , Phường Tân 

Mỹ 
Ba 

111 LÝ QUÂN HẠO TH-THCS Việt Mỹ, Phường Phú 

Định 
Ba 

112 NGUYỄN VŨ THANH YẾN Tiểu học Phạm Văn Chiêu, Phường 

An Phú Đông 
Ba 

113 HOÀNG ANH ĐỨC Tiểu học Tân Đông Hiệp C, Phường 

Tân Đông Hiệp 
Ba 

114 NGUYỄN NGỌC THU MINH Tiểu học Lê Hoàn, Phường An Hội 

Đông 
Khuyến khích 

115 NGUYỄN TƯỜNG VY Tiểu học Lê Thị Trung, Phường An 

Phú 
Khuyến khích 
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116 NGUYỄN NGỌC HÂN Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, Phường 

Bảy Hiền 
Khuyến khích 

117 NGUYỄN HỮU ĐĂNG KHOA Tiểu học Nguyễn Huệ, Phường Bến 

Thành 
Khuyến khích 

118 CA TRẦN PHƯƠNG NGA Tiểu học Nguyễn Thái Bình, Phường 

Bến Thành 
Khuyến khích 

119 VÕ ĐẶNG CHÂU KHUÊ Tiểu học Phù Đổng, Phường Bình 

Phú 
Khuyến khích 

120 PHẠM NGỌC HÂN Tiểu học Chi Lăng, Phường Bình 

Tây 
Khuyến khích 

121 TRẦN ĐÌNH LAM KHUÊ Tiểu học Lạc Long Quân, Phường 

Bình Thới 
Khuyến khích 

122 NGUYỄN THIÊN BẢO Tiểu học Phan Văn Trị, Phường Cầu 

Ông Lãnh 
Khuyến khích 

123 NGUYỄN LÊ ANH THƯ Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Phường 

Đông Hòa 
Khuyến khích 

124 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Phường 

Đông Hòa 
Khuyến khích 

125 HỒ NGỌC DIỆP Tiểu học Định Phước, Phường Hòa 

Lợi 
Khuyến khích 

126 NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN Trường Tiểu học Hoàng Diệu, 

Phường Linh Xuân 
Khuyến khích 

127 TRẦN QUAN DIỄM NGÂN Tiểu học Hoàng Diệu, Phường Linh 

Xuân 
Khuyến khích 

128 VÕ HÀ NGÂN Tiểu học Him Lam, Phường Phú 

Lâm 
Khuyến khích 

129 LÝ THIÊN HƯƠNG Tiểu học Quyết Thắng, Phường Phú 

Thọ 
Khuyến khích 

130 VƯƠNG PHÚC KHANG Tiểu học Phạm Văn Chính, Phường 

Phước Long 
Khuyến khích 

131 ĐẶNG HUỲNH TRÂM ANH Tiểu học Hòa Bình, Phường Sài Gòn Khuyến khích 

132 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG Tiểu học Song Ngữ, Phường Tam 

Thắng 
Khuyến khích 

133 NGUYỄN HOÀNG GIA HÂN Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Phường 

Tân Định 
Khuyến khích 

134 TRẦN LÊ BẢO QUYÊN Tiểu học Tân Đông Hiệp, Phường 

Tân Đông Hiệp 
Khuyến khích 

135 NGUYỄN TRẦN THÀNH ĐẠT Tiểu học Lương Thế Vinh, Phường 

Tân Hưng 
Khuyến khích 

136 PHẠM NGUYỄN HOÀNG YẾN Tiểu học Võ Thị Sáu, Phường Tân 

Hưng 
Khuyến khích 

137 CAO HUỲNH MAI THẢO Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, Phường Tân 

Mỹ 
Khuyến khích 

138 NGUYỄN NGỌC BẢO AN Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, Phường Tân 

Mỹ 
Khuyến khích 

139 NGUYỄN QUỲNH THIÊN PHÚC TH-THCS Hồng Ngọc, Phường Tân 

Phú 
Khuyến khích 

140 PHAN MINH PHÁT TH-THCS Hồng Ngọc, Phường Tân 

Phú 
Khuyến khích 

141 HỒ THẢO UYÊN Tiểu học Phan Huy Ích, Phường Tân 

Sơn 
Khuyến khích 

142 NGUYỄN HOÀNG KIM Tiểu học Bình Tân, Phường Tân Tạo Khuyến khích 
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143 HỒ NGỌC HOÀNG KIM Tiểu học Tân Tạo A, Phường Tân 

Tạo 
Khuyến khích 

144 THỊNH NHÃ PHƯƠNG Tiểu học Lê Lai, Phường Tây Thạnh Khuyến khích 

145 NGUYỄN LINH ĐAN Tiểu học Lê Lai, Phường Tây Thạnh Khuyến khích 

146 PHẠM NGỌC HÀ ANH Tiểu học An Hội, Phường Thông Tây 

Hội 
Khuyến khích 

147 LÝ TRƯỜNG VŨ Tiểu học Nguyễn Văn Banh, Phường 

Thủ Đức 
Khuyến khích 

148 VƯƠNG MINH CHÂU Tiểu học Lê Thánh Tôn, Phường 

Vĩnh Hội 
Khuyến khích 

149 NGUYỄN NHÃ VY Tiểu học Nguyễn Thái Học, Phường 

Vũng Tàu 
Khuyến khích 

150 LÊ THANH SANG Tiểu học Bình Phước, Xã Bình 

Khánh 
Khuyến khích 

151 NGUYỄN PHAN BAN MAI Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Xã 

Ngãi Giao 
Khuyến khích 

152 TRẦN TRỊNH THANH THANH Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Xã 

Ngãi Giao 
Khuyến khích 

153 NGUYỄN HỒ GIA PHÚC Tiểu học Phú Hòa Đông, Xã Phú Hòa 

Đông 
Khuyến khích 

154 CAO HỒNG THẮM Tiểu học Thạnh An, Xã Thạnh An Khuyến khích 

155 PHẠM MINH TUẤN TH-THCS Lạc An, Xã Thường Tân Khuyến khích 

156 NGUYỄN LÊ HOÀNG HÀ Tiểu học Đặng Văn Ngữ, Phường 

Phú Nhuận 
Khuyến khích 

157 LÊ HOÀNG GIA HƯNG Tiểu học Nguyễn Văn Thệ, Phường 

Thới An 
Khuyến khích 

158 TRẦN NHẬT MINH  Tiểu học Nam Sài Gòn , Phường Tân 

Mỹ 
Khuyến khích 

159 VĂN NGỌC KHUÊ  Tiểu học Nam Sài Gòn , Phường Tân 

Mỹ 
Khuyến khích 

160 TRẦN NGỌC TRÂM ANH PTDL Hermann Gmeiner, Phường 

An Hội Tây 
Khuyến khích 

161 NGUYỄN THANH THẢO Tiểu học Tân Đông Hiệp C, Phường 

Tân Đông Hiệp 
Khuyến khích 

162 LƯU ĐỨC PHONG Tiểu học Tân Đông Hiệp C, Phường 

Tân Đông Hiệp 
Khuyến khích 

163 PHẠM NGUYỄN DUY ANH Tiểu học Lê Lợi, Phường Tam Thắng Khuyến khích 

TRANH GIẤY A3 – BẢNG C 

164 TÔN THẤT BẢO LONG THCS Colette, Phường Xuân Hòa Nhất 

165 GIẢ TẤN VŨ THCS Nguyễn Trãi, Phường Bình 

Hưng Hòa 
Nhì 

166 NGUYỄN NGỌC DIỆP THCS Nguyễn Trãi, Phường Bình 

Hưng Hòa 
Nhì 

167 HỒ HIẾU HẠNH THCS Bình Thắng B, Phường Đông 

Hòa 
Nhì 

168 VŨ NGUYỄN HOÀNG ANH THCS Chi Lăng, Phường Khánh Hội Nhì 

169 TRẦN THÁI THIÊN NGÂN THCS Nguyễn Gia Thiều, Phường 

Phước Thắng 
Nhì 

170 ĐẶNG NGUYỄN HÀ ANH THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, 

Phường Sài Gòn 
Nhì 

171 NGUYỄN NGỌC MINH KHANG THCS Huỳnh Khương Ninh, Phường 

Tân Định 
Nhì 
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172 NGUYỄN DIỄM PHƯƠNG ANH THCS Tân Hiệp, Phường Tân Hiệp Nhì 

173 NGUYỄN MINH THƯ THCS Hoàng Quốc Việt, Phường 

Tân Mỹ 
Nhì 

174 PHAN NHƯ PHƯỚC TH-THCS Hồng Ngọc, Phường Tân 

Phú 
Nhì 

175 TRẦN PHƯƠNG ANH THCS Bình Khánh, Xã Bình Khánh Nhì 

176 LÊ CHÂU THẢO NGUYÊN THCS Hòa Hiệp, Xã Hòa Hiệp Nhì 

177 TRẦN NGUYỄN ANH TƯỜNG 

VY 

THCS Phước Hải, Xã Phước Hải Nhì 

178 NGUYỄN KHÁNH VY THCS Bình Tân, Phường An Lạc Ba 

179 PHẠM THIÊN THANH NGỌC THCS Nguyễn Tri Phương, Phường 

Diên Hồng 
Ba 

180 NGUYỄN NGỌC BẢO PHÚC THCS Nguyễn Văn Tố, Phường 

Diên Hồng 
Ba 

181 HUỲNH THIÊN AN THCS Độc Lập, Phường Đức Nhuận Ba 

182 MÃ NGỌC ĐAN THANH THCS Hòa Hưng, Phường Hòa 

Hưng 
Ba 

183 QUÁCH THÀNH DANH THCS Long Trường, Phường Long 

Trường 
Ba 

184 NGUYỄN PHAN THANH TRÚC THCS Long Trường, Phường Long 

Trường 
Ba 

185 NGUYỄN HOÀNG KIM THCS Phú An, Phường Phú An Ba 

186 PHẠM VÂN NHI THCS Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ Ba 

187 CUNG LIÊU UYÊN MINH THCS Võ Thành Trang, Phường Phú 

Thọ Hòa 
Ba 

188 HOÀNG NGỌC TRÂM ANH THCS Bình Chiểu, Phường Tam 

Bình 
Ba 

189 PHẠM NGỌC HÂN THCS Trần Phú, Phường Tam Thắng Ba 

190 NGUYỄN NHƯ BẢO NGỌC THCS Huỳnh Khương Ninh, Phường 

Tân Định 
Ba 

191 TRẦN VŨ MINH CHÂU THCS Mạc Đĩnh Chi, Phường Tân 

Hòa 
Ba 

192 TRẦN NGỌC TUẤN ANH THCS Nguyễn Huệ, Phường Tân 

Thới Hiệp 
Ba 

193 THÁI TĂNG THIÊN VŨ THCS Lê Lợi, Phường Tây Thạnh Ba 

194 NGUYỄN THỊ THU HỒNG THCS Nguyễn Văn Cừ, Phường Thủ 

Dầu Một 
Ba 

195 NGUYỄN NGỌC KHUÊ MINH THCS Hai Bà Trưng, Phường Xuân 

Hòa 
Ba 

196 HUỲNH NGỌC SONG THƯ THCS Hai Bà Trưng, Xã Hiệp Phước Ba 

197 NGUYỄN THANH NGỌC THCS Trung Lập Hạ, Xã Nhuận Đức Ba 

198 LÊ PHAN ÁNH VY THCS An Bình, Xã Phú Giáo Ba 

199 HUỲNH NGỌC PHƯƠNG THCS Tân Thạnh Tây, Xã Phú Hòa 

Đông 
Ba 

200 PHẠM NGỌC NHI PTDL Hermann Gmeiner, Phường 

An Hội Tây 
Ba 

201 TRỊNH NGỌC UYÊN NHI THCS Lê Hồng Phong, Đặc khu Côn 

Đảo 
Khuyến khích 

202 NGUYỄN LÊ GIA HY THCS, THPT Phan Châu Trinh, 

Phường An Lạc 
Khuyến khích 

203 CÁI LÂM THẢO NGUYÊN THCS Tân Tạo, Phường Bình Tân Khuyến khích 

204 GIANG HUỆ DIỄM THCS Hậu Giang, Phường Bình Tây Khuyến khích 
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205 NGUYỄN NGỌC BẢO THY THCS Lê Văn Tám, Phường Bình 

Thạnh 
Khuyến khích 

206 LÊ THANH DIỆU THCS Dương Bá Trạc, Phường 

Chánh Hưng 
Khuyến khích 

207 LÊ NGỌC PHỤNG THCS Khánh Bình, Phường Chánh 

Hưng 
Khuyến khích 

208 PHẠM GIA HÂN THCS Dĩ An, Phường Dĩ An Khuyến khích 

209 ĐINH PHƯƠNG NGHI THCS Nguyễn Văn Tố, Phường 

Diên Hồng 
Khuyến khích 

210 LÊ NGUYỄN BẢO NGỌC THCS-THPT Diên Hồng, Phường 

Diên Hồng 
Khuyến khích 

211 ĐOÀN LÊ PHƯƠNG TRÂM THCS Bình An, Phường Đông Hòa Khuyến khích 

212 VÕ HOÀI THANH TRÚC THCS Trường Sơn, Phường Hạnh 

Thông 
Khuyến khích 

213 TRẦN YẾN NHI THCS Hòa Hưng, Phường Hòa 

Hưng 
Khuyến khích 

214 NGUYỄN LÂM THÙY DƯƠNG THCS Lạc Hồng, Phường Hòa Hưng Khuyến khích 

215 PHẠM HOÀNG PHÚC THỊNH THCS Lạc Hồng, Phường Hòa Hưng Khuyến khích 

216 PHẠM LÊ KHÁNH LINH THCS Linh Trung, Phường Linh 

Xuân 
Khuyến khích 

217 LÊ MỸ PHỤNG THCS Hậu Giang, Phường Minh 

Phụng 
Khuyến khích 

218 TRẦN KIM LONG THCS Lương Thế Vinh, Phường 

Nhiêu Lộc 
Khuyến khích 

219 ĐẶNG NỮ THỦY TIÊN THCS Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ Khuyến khích 

220 NGUYỄN ĐÀO BẢO NGHI THCS Trần Văn Ơn, Phường Tân 

Định 
Khuyến khích 

221 VÕ NGỌC THIÊN KIM THCS Nguyễn Hữu Thọ, Phường 

Tân Hưng 
Khuyến khích 

222 NGUYỄN THANH TRÚC THCS Ngô Sĩ Liên, Phường Tân Sơn 

Hòa 
Khuyến khích 

223 TRƯƠNG MINH CHÂU THCS Tôn Thất Tùng, Phường Tân 

Sơn Nhì 
Khuyến khích 

224 NGUYỄN MINH ĐẠT THCS Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân 

Thuận 
Khuyến khích 

225 NGUYỄN HOÀNG NGỌC BÍCH THCS Nguyễn Hiền, Phường Tân 

Thuận 
Khuyến khích 

226 LÊ KIM THẢO THCS Phú Mỹ, Phường Thạnh Mỹ 

Tây 
Khuyến khích 

227 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG THƯ THCS Trương Văn Ngư, Phường 

Thủ Đức 
Khuyến khích 

228 TRẦN THỊ LÊ NA THCS Nguyễn Trung Trực, Phường 

Thuận An 
Khuyến khích 

229 QUẢNG THÀNH ĐẠT THCS Nguyễn Trung Trực, Phường 

Thuận An 
Khuyến khích 

230 NGÔ NGỌC TƯỜNG LAM THCS An Thới Đông, Xã An Thới 

Đông 
Khuyến khích 

231 NGUYỄN PHƯƠNG NGHI THCS Cần Thạnh, Xã Cần Giờ Khuyến khích 

232 HÀ LÂM GIA BẢO THCS Tân Thông Hội, Xã Củ Chi Khuyến khích 

233 NGUYỄN NGỌC SƠN CA THCS Đông Thạnh, Xã Đông Thạnh Khuyến khích 

234 PHẠM NGỌC LINH ĐAN THCS Nguyễn An Khương, Xã Hóc 

Môn 
Khuyến khích 
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235 TRẦN NGỌC BẢO NHI THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Xã 

Hóc Môn 
Khuyến khích 

236 LÝ NGỌC PHƯƠNG TRINH THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Xã 

Hóc Môn 
Khuyến khích 

237 BIỆN MINH CHÂU THCS Quang Trung, Xã Nghĩa 

Thành 
Khuyến khích 

238 NGUYỄN TUYẾT MAI THCS Trung Lập Hạ, Xã Nhuận Đức Khuyến khích 

239 HUỲNH THỊ THÁI VINH PTDL Hermann Gmeiner, Phường 

An Hội Tây 
Khuyến khích 

TRANH GIẤY A3 – BẢNG D 

240 TRẦN THẢO CHI THPT Nguyễn Hữu Huân, Phường 

Thủ Đức 
Nhất 

241 NGUYỄN PHÚC NGÂN ANH THPT Bùi Thị Xuân, Phường Bến 

Thành 
Nhì 

242 NGUYỄN PHƯƠNG ANH THPT Nguyễn Hữu Huân, Phường 

Thủ Đức 
Nhì 

243 VI LÂM THANH BÌNH  PTDL Hermann Gmeiner, Phường 

An Hội Tây 
Ba 

244 LÊ PHẠM BẢO TRINH THPT Bình Hưng Hòa, Phường Bình 

Hưng Hòa 
Ba 

245 LÊ NGỌC NGUYÊN PHƯƠNG THPT Nguyễn Trãi, Phường Lái 

Thiêu 
Ba 

246 NGUYỄN NGỌC UYỂN NHƯ THPT Nguyễn Huệ, Phường Long 

Bình 
Ba 

247 NGUYỄN TRỌNG PHÚC THCS-THPT Tây Sơn, Xã An Long Ba 

248 TRẦN THÁI HÀ THPT Bình Hưng Hòa, Phường Bình 

Hưng Hòa 
Khuyến khích 

249 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU THPT Võ Văn Kiệt, Phường Phú 

Định 
Khuyến khích 

250 NGUYỄN HOÀNG THANH VÂN THPT Trần Phú, Phường Phú Thọ 

Hòa 
Khuyến khích 

251 NGUYỄN XUÂN NHI THPT Nguyễn Thượng Hiền, 

Phường Tân Sơn Nhất 
Khuyến khích 

252 ĐINH PHẠM QUỲNH THƯ THPT Võ Minh Đức, Phường Thủ 

Dầu Một 
Khuyến khích 

253 NGUYỄN NGỌC THẢO MINH THPT Nguyễn Hữu Huân, Phường 

Thủ Đức 
Khuyến khích 

254 PHAN THỊ QUỲNH GIAO THPT Nguyễn Du Bà Rịa - Vũng 

Tàu, Xã Ngãi Giao 
Khuyến khích 

255 NGUYỄN QUỲNH ANH THPT Củ Chi, Xã Tân An Hội Khuyến khích 

256 NGUYỄN ĐOÀN NGỌC HÂN THPT Thường Tân, Xã Thường Tân Khuyến khích 

257 TRẦN NGỌC BẢO NHI THCS-THPT Sương Nguyệt Anh, 

Phường Vườn Lài 
Khuyến khích 

258 TRẦN VÂN ANH TH, THCS và THPT Việt Úc, 

Phường Diên Hồng 
Khuyến khích 

259 THIỆU MINH ANH THCS-THPT Mùa Xuân, Phường 

Thạnh Mỹ Tây 
Khuyến khích 

TRANH GIẤY A3 - CHUYÊN BIỆT 

260 NGUYỄN THỊ HỒNG TÂM Trường Chuyên biệt Cần Thạnh, Xã 

Cần Giờ 
Nhất 

261 NGUYỄN ANH QUÝ Trường Chuyên biệt Cần Thạnh, Xã 

Cần Giờ 
Nhì 
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262 BÙI HOÀNG MINH KHOA Trường Chuyên biệt Cần Thạnh, Xã 

Cần Giờ 
Nhì 

263 NGUYỄN THỊ NHƯ Trường Chuyên biệt Cần Thạnh, Xã 

Cần Giờ 
Nhì 

264 NGUYỄN MINH LONG Trường Giáo dục Chuyên biệt 15/5, 

Phường Phú Thọ 
Ba 

265 BÙI HỮU THẮNG Trường Chuyên biệt Cần Thạnh, Xã 

Cần Giờ 
Ba 

266 TRẦN LÊ GIANG LONG Trường Chuyên biệt Cần Thạnh, Xã 

Cần Giờ 
Ba 

267 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY Trường Chuyên biệt Cần Thạnh, Xã 

Cần Giờ 
Ba 

268 NGUYỄN CHÍ THÀNH Trường Chuyên biệt Cần Thạnh, Xã 

Cần Giờ 
Ba 

269 NGUYỄN PHÚC HƯNG Trường Giáo dục Chuyên biệt Thảo 

Điền, Phường An Khánh 
Khuyến khích 

270 NGUYỄN TẤN KHÔI Trường Chuyên biệt Cần Thạnh, Xã 

Cần Giờ 
Khuyến khích 

271 TRẦN NGỌC BÍCH TRÂM Trường Chuyên biệt Cần Thạnh, Xã 

Cần Giờ 
Khuyến khích 

272 THÁI THIÊN PHÚC Trường Chuyên biệt Cần Thạnh, Xã 

Cần Giờ 
Khuyến khích 

273 NGUYỄN KIỀU PHƯƠNG Trường Chuyên biệt Cần Thạnh, Xã 

Cần Giờ 
Khuyến khích 

274 NGUYỄN HỒ KHÁNH NGỌC Trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm 

tin, Phường Phú Nhuận 
Khuyến khích 

TRANH SÁNG TÁC TRUYỆN NGẮN BẰNG TRANH (GIẤY A3) – BẢNG D 

275 VÕ HÙNG THỊNH  

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, 

Phường An Khánh 

 

Nhất TỐNG QUỐC MINH TRỊ 

LÊ MINH TRIẾT 

PHẠM CAO KỲ NAM 

276 ĐẶNG THÁI SƠN  

THPT Nguyễn Trãi, Phường Lái 

Thiêu 

 

Nhì HUỲNH LÊ TRÀ MY 

NGUYỄN KIM TIỂU YẾN 

LÊ BÙI MAI LÂM 

277 TRẦN NGỌC ANH THƯ  

THPT Nguyễn Hữu Huân, Phường 

Thủ Đức 

 

Nhì PHAN TƯỜNG VY 

BÙI THIÊN HƯƠNG 

MAI NGỌC DIỆP 

278 HOÀNG THỊ NGỌC LINH  

 

THPT Lý Thái Tổ, Phường An Phú 

 

 

Ba 

NGUYỄN NGỌC KHÁNH 

TRANG 

QUÁCH NGỌC MAI TRÂM 

TRẦN KHÁNH BĂNG 

279 NGUYỄN HỮU NGHĨA  

THPT Võ Văn Kiệt, Phường Phú 

Định 

 

Ba TRẦN KIM NGÂN 

TRẦN MAI UYÊN PHƯƠNG 

CAO NGỌC HOÀI NHƯ 

280 TRẦN NGỌC THANH TÂM  

THPT Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ 
 

Ba NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 

VÒNG TRẦN TRÚC QUỲNH 

BAO GIA HÂN 
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281 BÙI THÁI NGỌC  

THPT Nguyễn Trãi, Phường Lái 

Thiêu 

 

Khuyến khích ĐỒNG HUỲNH NHƯ 

TRẦN KHÁNH LINH 

NGUYỄN QUẾ PHƯƠNG 

282 LÊ HỮU PHÚC  

THPT Nguyễn Huệ, Phường Long 

Bình 

 

Khuyến khích PHAN DƯƠNG BẢO NGỌC 

NGUYỄN TRÁC THIÊN 

HUỲNH BẢO NGHI 

283 TRẦN PHÁT THUẬN  

THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 

Minh Phụng 

 

Khuyến khích PHẠM HOÀNG MINH 

TẤT MỸ DI 

NGUYỄN THANH NGÂN 

284 VŨ GIA LINH  

THPT Huỳnh Văn Nghệ, Phường 

Tân Uyên 

 

Khuyến khích HUỲNH HỮU HIẾU 

NGUYỄN THỊ THU HÀ 

VŨ THỊ PHƯƠNG HOA 

285 ĐINH THỊ PHƯƠNG DÀNG  

THCS - THPT Tây Sơn, Xã An Long 
 

Khuyến khích LƯƠNG THỊ MAI CHI 

NGUYỄN THỊ TUYẾT BĂNG 

TRƯƠNG NGUYỄN BẢO 

KHANG 

286 NGUYỄN NHẬT ANH THPT Nguyễn Hữu Cầu, Xã Bà 

Điểm 
 

Khuyến khích NGÔ HOÀNG DUNG 

PHẠM THÙY TRÂM 

LÊ NGUYỄN KHÁNH NGÂN 

287 TRẦN THẢO HỒNG  

THPT Võ Thị Sáu Bà Rịa - Vũng 

Tàu, Xã Đất Đỏ 

 

Khuyến khích NGUYỄN THỊ TRÀ MY 

PHAN NGUYỄN KIM THY 

PHAN NGÂN DUNG 

TRANH VẢI BỐ TẬP THỂ - BẢNG B 

288 ĐẶNG NGỌC MINH THƯ Tiểu học Định Phước, Phường Hòa 

Lợi 
Nhất 

TRẦN THANH TRÚC 

NGUYỄN MINH TÂM 

289 NGUYỄN ĐỖ MAI ANH Tiểu học Hòa Bình, Phường Sài Gòn Nhì 

HOÀNG NGỌC TÚ MINH 

TRẦN NGỌC BẢO ANH 

290 NGUYỄN QUỲNH CHI Tiểu học Sơn Cang, Phường Tân 

Bình 
Nhì 

NGUYỄN ĐÀM KHẢ DI 

PHAN TRẦN KHÁNH LINH 

291 LÊ BÙI THIÊN THANH Tiểu học Nguyễn Thị Định, Phường 

Tân Thuận 
Nhì 

NGUYỄN MAI THẢO MY 

NGUYỄN PHÚC AN 

292 NGÔ HOÀNG DŨNG Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Xã 

Ngãi Giao 
Nhì 

DOÃN THIỆN MINH 

NGUYỄN HỮU HỒNG PHÚC 

293 NGUYỄN HUYỀN NHƯ NGỌC Tiểu học Lê Lai, Phường Tây Thạnh Nhì 

LÊ LY KHÁNH MY 

HOÀNG TRANG MINH KHUÊ 

294 HOÀNG BẢO HÂN TH-THCS Hồng Ngọc, Phường Tân 

Phú 
Ba 

HUỲNH LAM ANH 

NGUYỄN HOÀNG AN 
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295 NGUYỄN DIỆP CÁT THƯƠNG Tiểu học Võ Thị Sáu, Phường An 

Hội Đông 
Ba 

NGUYỄN NGỌC ÁNH MAI 

LÊ KHẢ NHI 

296 TRẦN NGỌC MỸ Tiểu học An Lạc 1, Phường An Lạc Ba 

VÕ PHAN MINH ANH 

LÊ NGUYỄN MINH ANH 

297 PHAN LÂM HOÀNG MỸ Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, Phường Tân 

Mỹ 
Ba 

TRỊNH QUỲNH NHƯ 

NGUYỄN NGỌC TÚ QUYÊN 

298 HỒ PHƯƠNG NHIÊN Tiểu học Tam Thôn Hiệp, Xã Bình 

Khánh 
Ba 

TRẦN PHẠM GIA HÂN 

PHẠM THỊ HƯƠNG THẢO 

299 CAO ANH KHOA Tiểu học Lê Thị Riêng, Phường Hòa 

Hưng 
Ba 

NGUYỄN TRUNG NGUYÊN 

HUỲNH ĐỨC MẠNH 

300 CHÂU MAI THẢO UYÊN Tiểu học Bình Trị 2, Phường An Lạc Ba 

HỒ NGỌC LAN PHƯƠNG 

NGUYỄN NGỌC SONG THƯ 

301 NGUYỄN TRỌNG SANG Tiểu học Đào Sơn Tây, Phường Hiệp 

Bình 
Ba 

TRẦN BẢO GIA NGHI 

MAI QUỲNH BẢO HÂN 

302 NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG Tiểu học Hanh Thông, Phường Hạnh 

Thông 
Khuyến khích 

NGUYỄN PHẠM MINH ANH 

TRỊNH THIÊN KIM 

303 NGUYỄN ANH THƯ Tiểu học Cầu Xáng, Xã Bình Lợi Khuyến khích 

PHAN HOÀI TRANG 

TRẦN LÊ YẾN NHI 

304 NGÔ HUỲNH BỘI LINH Tiểu học Võ Văn Vân, Xã Tân Vĩnh 

Lộc 
Khuyến khích 

VƯƠNG TRƯƠNG ĐĂNG KHOA 

NGUYỄN THẾ KHANG 

305 PHẠM GIA HÀO Tiểu học Thanh Tuyền, Phường Tây 

Nam 
Khuyến khích 

PHẠM NGỌC TÂM NHƯ 

NGUYỄN HUỲNH ANH 

306 NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN Tiểu học Định An, Xã Dầu Tiếng Khuyến khích 

LÊ HỮU HÀ MI 

NGUYỄN BÍCH TRÂM 

307 TRẦN QUỲNH TRANG Tiểu học Vĩnh Lộc 2, Xã Vĩnh Lộc Khuyến khích 

HUỲNH PHƯƠNG NGHI 

MAI QUỲNH BẢO TRÂN 

308 TRẦN TUYẾT NGHI Tiểu học Phạm Văn Chính, Phường 

Phước Long 
Khuyến khích 

NGUYỄN PHÚC THIÊN ÂN 

NGUYỄN DƯƠNG NGỌC DIỆP 

309 NGUYỄN NGỌC BẢO NHƯ Tiểu học Triệu Thị Trinh, Phường 

Hòa Hưng 
Khuyến khích 

NGUYỄN THÙY BẢO HÂN 

VÕ THANH TÂM 

310 ĐẶNG TUYẾT NHUNG Tiểu học Trần Thị Bưởi, Phường 

Phước Long 
Khuyến khích 

NGUYỄN MAI AN NHIÊN 

LÊ QUỲNH DAO 

311 NGUYỄN THỤC NHI Tiểu học Chi Lăng, Phường Tân Hòa Khuyến khích 

ĐẶNG NGUYỄN KIM KHÁNH 

HỒ BẢO CHÂU 
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312 HOÀNG HẢI MY Tiểu học Chi Lăng, Phường Tân Hòa Khuyến khích 

NGUYỄN MỸ ÂN 

NGUYỄN HỒNG ÂN 

313 NGUYỄN AN NGUYÊN Tiểu học Phạm Văn Chí, Phường 

Bình Tiên 
Khuyến khích 

DƯƠNG QUẾ HÀ 

HỒ LÊ GIA HUY 

314 ĐOÀN NGỌC KIM TIỀN Tiểu học Đặng Nguyên Cẩn, Phường 

Phú Lâm 
Khuyến khích 

DƯƠNG THIÊN KIM 

TRẦN HẢI PHONG 

TRANH VẢI BỐ TẬP THỂ - BẢNG C 

315 HOÀNG THANH LÂM THCS Xuân Trường, Phường Linh 

Xuân 
Nhất 

LÊ NGÔ MAI PHƯƠNG 

LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN 

316 LÊ UYÊN LINH THCS Gò Vấp, Phường Hạnh Thông Nhì 

TRẦN NHẬT NHÃ PHƯƠNG 

ĐÀO THÙY DƯƠNG 

317 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG MINH THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, 

Phường Sài Gòn 
Nhì 

TRỊNH PHƯƠNG CHI 

PHẠM VŨ THIÊN DI 

318 NGUYỄN KHÁNH VY THCS Long Phước, Phường Long 

Phước 
Nhì 

CAO MINH CHÂU 

NGUYỄN LÊ KỲ DUYÊN 

319 NGUYỄN TRẦN NHƯ NGỌC THCS Bình Khánh, Xã Bình Khánh Nhì 

LÊ KIỀU NHƯ 

TÔ NGUYỄN KIỀU TIÊN 

320 NGUYỄN TRUNG TUẤN THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Xã 

Hóc Môn 
Nhì 

NGUYỄN LÂM THẢO VY 

PHẠM NGỌC HÂN 

321 ĐINH THÁI AN THCS Quang Trung, Phường Tân 

Hòa 
Nhì 

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH 

HỒ KHÁNH HUY 

322 NGUYỄN BÍCH THỦY THCS Bình Tân, Phường An Lạc Nhì 

NGUYỄN TRIỆU BẢO NGỌC 

NGUYỄN LÊ NGỌC HÀ 

323 NGUYỄN THỊ THANH THÚY THCS Tân Bình, Phường Vĩnh Tân Ba 

TRƯƠNG TƯỚNG QUÂN 

NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 

324 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH THCS Phạm Văn Cội, Xã Nhuận 

Đức 
Ba 

ĐẶNG HỒNG PHƯƠNG ANH 

NGUYỄN THẢO NGUYÊN 

325 NGÔ MAI THY THCS Nguyễn Trãi, Phường Bình 

Hưng Hòa 
Ba 

NGUYỄN NGỌC VY 

NGUYỄN NGỌC HƯƠNG 

GIANG 

326 ĐỖ BÁ PHÚ THCS Bình Trị Đông B, Phường An 

Lạc 
Ba 

VÕ NGUYỄN TUỆ ĐAN 

PHẠM KIM GIÁNG MY 

327 VÕ DUY KHƯƠNG THCS Tân Thạnh Tây, Xã Phú Hòa 

Đông 
Ba 

NGUYỄN THỊ NGỌC VY 

NGUYỄN TRƯƠNG NGỌC ÁNH 

328 VÕ HOÀNG YẾN NHI THCS Bình Hòa, Xã Bình Mỹ Ba 
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NGUYỄN THỊ KIỀU MY 

BÙI KIM MINH CHÂU 

329 NGUYỄN HUỲNH BẢO NGỌC THCS Tân Thạnh Đông, Xã Phú Hòa 

Đông 
Ba 

NGUYỄN KHÁNH VY 

NGÔ MINH VI 

330 NGUYỄN THỤY BẢO LÂM THCS Lê Quý Đôn, Phường Xuân 

Hòa 
Ba 

ĐẶNG NGỌC PHƯƠNG ANH 

LÊ PHAN KHÁNH AN 

331 CAO ANH HUY THCS Lê Quý Đôn, Phường Thủ 

Đức 
Ba 

NGUYỄN CHÍ KIÊN 

LÊ NỮ BẢO HÂN 

332 NGUYỄN QUANG THÀNH THCS Trương Công Định, Xã Châu 

Pha 
Ba 

NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 

BÙI KỲ VÂN 

333 LÊ NGỌC ÁNH DƯƠNG PTDL Hermann Gmeiner, Phường 

An Hội Tây 
Ba 

TRẦN LÊ VÂN KHÁNH 

NGUYỄN ĐẠI TƯỜNG HY 

334 ĐOÀN NGỌC BẢO TRÂM THCS Nguyễn Trãi, Xã Phú Giáo Khuyến khích 

TRƯƠNG MINH TẤN 

NGUYỄN THANH THẢO 

NGUYÊN 

335 LÊ THẢO MINH TH và THCS Tân Định, Xã Bắc Tân 

Uyên 
Khuyến khích 

LÝ NGUYỄN TRÂM ANH 

NGUYỄN THỊ MINH HẰNG 

336 NGUYỄN THIÊN ÂN THCS Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hòa Hưng 
Khuyến khích 

HỒ THẢO NGUYÊN 

NGUYỄN LÊ NHƯ QUỲNH 

337 ĐÀO NHẬT HUY THCS Trương Công Định, Xã Châu 

Pha 
Khuyến khích 

NGUYỄN KHÁNH NHI 

LÊ THÁI THÙY DƯƠNG 

338 HUỲNH THỊ BÍCH NGỌC THCS Trần Quốc Toản, Phường 

Bình Hưng Hòa 
Khuyến khích 

VŨ KIM YẾN 

VÕ HOÀNG YẾN 

339 NGUYỄN HỮU THANH XUÂN THCS Văn Lang, Phường Tân Định Khuyến khích 

PHẠM LÊ KIM YẾN 

TỐNG GIA BẢO CHÂU 

340 NGUYỄN MINH ANH THCS Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn Khuyến khích 

HỨA THANH THẢO 

VĂN HOÀNG BẢO NGỌC 

341 VŨ MỘC NHÂN THCS Đỗ Văn Dậy, Xã Hóc Môn Khuyến khích 

TRẦN LÊ VY 

NGUYỄN ĐĂNG QUANG 

342 NGÔ HOÀI ANH THCS Bình An, Phường Bình Đông  Khuyến khích 

PHẠM QUỲNH NHƯ 

TRẦN THỊ THANH TIỀN 

343 HUỲNH CẨM NHI THCS Nguyễn Huệ, Phường Tân 

Thới Hiệp 
Khuyến khích 

NGUYỄN NGỌC VY ANH 

BÙI PHẠM PHƯƠNG MAI 

344 NGUYỄN NGỌC MINH ANH THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Xã Nhà 

Bè 
Khuyến khích 

NGÔ THANH Y 

HÀ VIẾT MINH 
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345 TRẦN NGUYỄN NHẬT THÙY THCS Nguyễn Chí Thanh, Phường 

Tân Thới Hiệp 
Khuyến khích 

NGUYỄN TRẦN ÁI NHI 

TRẦN NHƯ TUỆ 

346 NGUYỄN THẾ PHONG THCS Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh 

Hội 
Khuyến khích 

LƯƠNG GIA NGHI 

NGUYỄN PHAN HUY KHÔI 

347 HỒ NGỌC KHÁNH THI THCS Hắc Dịch, Phường Tân Thành Khuyến khích 

NGUYỄN HỮU GIA BẢO 

NGÔ QUANG HÙNG 

348 HỨA NGUYỄN ANH DUY THCS Lê Lai, Phường Phú Định Khuyến khích 

NGUYỄN ĐỖ NGỌC KHÁNH 

HOÀNG KHÁNH PHƯƠNG 

349 ĐỒNG VŨ KHÁNH NGỌC THCS Tân Tạo, Phường Bình Tân Khuyến khích 

PHẠM THỊ NHƯ NGỌC 

NGUYỄN NGỌC QUỲNH LAM 

350 HOÀNG THỊ KIM THỦY THCS Nguyễn Văn Phú, Phường 

Bình Thới 
Khuyến khích 

ĐOÀN Ý VĂN 

NGUYỄN LÊ PHI VÂN 

351 TRẦN HOÀNG NHÃ UYÊN THCS Nguyễn Hồng Đào, Xã Xuân 

Thới Sơn 
Khuyến khích 

LÊ TRÚC LÂM 

NGUYỄN VÕ BẢO NGỌC 
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